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Bài 3: au, âu 

aauu      ââuu  

 
66  

 

con tàu số sáu bút màu 

 

 

 

cây cầu con sâu câu cá 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

u 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

au áu àu ảu ãu ạu 

âu ấu ầu ẩu ẫu ậu 
 

au 
au cau đau lau mau nhau rau 

áu báu cáu háu láu máu náu 

àu bàu càu giàu làu màu nhàu 

ảu nhảu      

ạu cạu sạu     
 

âu 
âu bâu câu dâu đâu lâu nâu 

ấu bấu cấu dấu đấu hấu nấu 

ầu bầu cầu dầu đầu hầu lầu 

ẩu cẩu chẩu lẩu tẩu   

ẫu dẫu mẫu nẫu    

ậu bậu cậu dậu đậu hậu lậu 
 

  

u 

 ưu 
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 êu 
 âu 
 au 

ư 
i 
ê 
â 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

au     âu 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 66  
_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

con tàu 

 Bắt ngang hai bên bờ. 

66  
số sáu 

 Dùng cần để câu.  

 
bút màu 

 Dùng để đi trên nước. 

 
cây cầu 

 Dùng để tô màu. 

 
con sâu 

 Số sau số năm. 

 
câu cá 

 
Thường bò trên cây và ăn lá 

cây. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần au và âu.  Sau đó, cho các 

em đọc lại những từ này.) 

 

Con tàu đang rẽ sóng ra khơi. 

 

 
Em Châu năm nay mới sáu tuổi mà em đọc tiếng 

Việt rất giỏi. 66  
Hộp bút màu của Châu có bốn cây bút màu khác 

nhau. 

 

Cây cầu được xây lên để nối liền hai bờ sông. 

 

Châu thấy một con sâu đang bò trên lá rau. 

 

Mùa hè em thường được đi câu cá với bố. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Con tàu đang làm gì? 

▪ Đứng yên một chỗ. ▪ Rẽ sóng ra khơi. ▪ Vào bờ. 

Em Châu biết làm gì? 

▪ Đọc tiếng Việt. ▪ Hát tiếng Việt. ▪ Viết tiếng Việt. 

“Bốn cây bút màu khác nhau” có nghĩa là: 

▪ Bốn cây bút cùng màu. ▪ Bốn cây màu xanh. ▪ Mỗi cây bút một màu. 

Cây cầu được xây lên để làm gì? 

▪ Để cho đẹp. ▪ Để không bị lụt. ▪ Để nối liền hai bờ 

sông. 

Bé Châu thấy gì trên lá rau? 

▪ Con giun đang bò. ▪ Con kiến đang bò. ▪ Con sâu đang bò. 

Mùa hè em thường được đi đâu với bố? 

▪ Đi câu cá. ▪ Đi coi phim. ▪ Đi dạo mát. 

 



 

 28 Tiếng Nước Tôi 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Em Chau nam nay moi sau tuoi ma 

em doc tieng Viet rat gioi. 66  
Hop but mau cua Chau co bon cay 

but mau khac nhau. 

 

 

Chau thay mot con sau dang bo 

tren la rau.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Cây cẩu được xây lênh để nối liền hay bờ sông.  (3 

lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ 

 

Mừa hè em thườn được đi câu cá vỡi bố.  (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bút màu câu cá cây cầu 

con sâu con tàu số sáu 
 

 

1 
       

2 

 

  
       

  

 

  
       

  

 

  
       

  

 

3 
      

4 
    

 

  

 

  
   

  
   

  

   

5 
            

     

  
    

     

  
    

     

  
    

6 
          

    

 

Ngang 

3. 

 

5. 
 

6. 66 

  
Dọc 

1. 

  
2. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p t o r s u r v g s t 

n h c o n t à u s ố đ 

ơ ù o x h c g n x s n 

h n n y d â h g ẻ á h 

đ g s ă v u n l n u r 

â đ â i b c â y c ầ u 

s x u p q á a v t ó ô 

r ê x à b e n g i n ư 

b ú t m à u o n g g n 

ư ă r t i g ư ô s r t 

 

 66    

 

 

con tàu số sáu bút màu cây cầu con sâu câu cá 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

á à â ầ b c m n o ố 

         

s t u ú y      
 


